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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN, ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”; Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN, ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”;
Căn cứ Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN, ngày 18/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”; Quyết định số 17/2003/QĐ-BKHCN, ngày 18/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”;
Căn cứ Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN, ngày 25/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành: “Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước”; Quyết định số 01/2005/QD-BKHCN, ngày 28/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành: “Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh lại Tờ trình số: 551/TTr-KHCN, ngày 04/10/2005,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 135/QĐ-CT ngày 10/4/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh”;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Chính phủ (b/c);
- Bộ KHCN (b/c);
- TTTU-TTHĐND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu VP.UBND tỉnh.
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QUY ĐỊNH
Về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và
công nghệ cấp tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Quy định này áp dụng đối với việc xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm:

a. Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc các Chương trình Khoa học Công nghệ (KHCN), Chương trình khoa học xã hội và nhân văn (KHXHNV) cấp tỉnh và các đề tài độc lập cấp tỉnh (bao gồm đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ; đề tài điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn) - dưới đây gọi tắt là Đề tài.

b. Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc các Chương trình KHCN, Chương trình KHXHNV và các dự án sản xuất thử nghiệm, dự án triển khai công nghệ, triển khai kết quả nghiên cứu khoa học độc lập cấp tỉnh, dự án KHXHNV - dưới đây gọi tắt là Dự án.

2. Thời gian thực hiện đề tài, dự án không quá 24 tháng tính từ khi ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (dưới đây gọi là Hợp đồng). Nếu thời gian thực hiện đề tài dài hơn 24 tháng thì phải được UBND tỉnh quyết định theo đề xuất của Hội đồng xét duyệt.

Điều 2 . Giải thích thuật ngữ
Các thuật ngữ trong Quy định này được sử dụng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đề tài: là một hình thức tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm khoa học về một chủ đề khoa học, công nghệ có mục tiêu xác định do một người hay một nhóm người thực hiện.

2. Dự án: là hình thức hoạt động nghiên cứu - triển khai nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, có nội dung chủ yếu là tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; áp dụng thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội.

3. Chương trình: bao gồm chương trình KHCN, chương trình KHXHNV là tập hợp các đề tài với một số mục tiêu nghiên cứu có liên quan hệ thống với nhau.

4. Nghiên cứu cơ bản: là những hoạt động khoa học, công nghệ bao gồm những nghiên cứu thực nghiệm hay lý thuyết, tiến hành chủ yếu nhằm đạt được những kiến thức mới về bản chất của sự vật, hiện tượng, quá trình mà nội dung và kết quả nghiên cứu có thể chưa có chủ đích ứng dụng cụ thể ngay từ đầu.

5. Nghiên cứu ứng dụng: là hoạt động điều tra, nghiên cứu được tiến hành để thu được kiến thức mới. Nó chủ yếu hướng vào mục tiêu hoặc mục đích ứng dụng cụ thể trong thực tế.

6. Triển khai thực nghiệm: là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học làm thực nghiệm để nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới, làm thích nghi kỹ thuật, công nghệ được du nhập; cải tiến kỹ thuật, công nghệ hiện có.

7. Sản xuất thử nghiệm: là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

8. Tổ chức, cơ quan chủ trì đề tài, dự án (dưới đây gọi là cơ quan chủ trì): là tổ chức, cơ quan trực liếp quản lý chủ nhiệm đề tài, dự án và trực tiếp ký hợp đồng tổ chức thực hiện đề tài, dự án.

9. Chủ nhiệm đề tài, dự án: là người trực tiếp thực hiện đề tài, dự án.

10. Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án: là quá trình xem xét đánh giá các Hồ sơ tham gia tuyển chọn nhằm lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo những yêu cầu Quy định về tuyển chọn.

11. Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án KHCN, KHXHNV cấp tỉnh (dưới đây gọi là đánh giá kết quả đề tài, dự án): là quá trình thẩm định, nhận định các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án so với toàn bộ nội dung của Hợp đồng hoặc Văn bản giao nhiệm vụ và các tài liệu pháp lý liên quan khác.

Điều 3. Yêu cầu đối với việc đề xuất các đề tài, dự án
1. Yêu cầu chung:

- Phải xuất phát từ yêu cầu giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương.

- Đề tài, dự án có giá trị khoa học và công nghệ, có tính sáng tạo, tính tiên tiến về công nghệ và có tính khả thi. Việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu phải căn cứ vào việc đánh giá khách quan thực trạng phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội.

- Đề tài, dự án có địa chỉ ứng dụng và có kế hoạch triển khai sau khi nghiệm thu. Kết quả của các đề tài phải có khả năng ứng dụng được vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2. Yêu cầu đối với việc đề xuất các đề tài, dự án thuộc các chương trình:

- Các quy định nêu tại khoản 1 Điều này.

- Tạo ra những sản phẩm KH&CN, góp phần giải quyết những nội dung xác định để đạt được những mục tiêu đặt ra của chương trình và nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Yêu cầu đối với việc đề xuất các đề tài, dự án độc lập:

- Các quy định nêu tại khoản 1 Điều này.

- Giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc, cấp bách và có địa chỉ áp dụng rõ ràng, nhưng không thuộc phạm vi nghiên cứu của các chương trình.

Điều 4. Các nguồn hình thành đề tài, dự án
1. Yêu cầu của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh:

Trên cơ sở chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai nghiên cứu các đề tài thông qua việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN và các chương trình KHCN, KHXHNV trọng điểm của tỉnh.

2. Đề xuất của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã:

Đề tài, dự án do các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã đề xuất trên cơ sở tổng hợp những nhu cầu nghiên cứu và phát triển để giải quyết những nhiệm vụ KH&CN bức xúc phục vụ sự phát triển của ngành, địa phương.

3. Đề xuất của các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân các cán bộ khoa học trong và ngoài tỉnh:

Đề tài, dự án do đề xuất của các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân các cán bộ khoa học trong và ngoài tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 5. Căn cứ và điều kiện đề xuất dự án
1. Căn cứ:

Dự án phải có xuất xứ từ một trong ba nguồn sau:

- Kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được Hội đồng khoa học Trung ương hoặc cấp tỉnh đánh giá, kiến nghị áp dụng.

- Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KHCN.

-Kết quả KHCN từ nước ngoài đã được các tổ chức có thẩm quyền thẩm định công nhận.

2. Điều kiện:

Dự án phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

- Được thị trường chấp nhận hoặc có thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án.

- Kinh phí thực hiện dự án được cấp, hỗ trợ từ ngân sách theo những quy định chung hiện hành.

Điều 6. Tiêu chuẩn xác định đề tài, dự án
1. Tiêu chuẩn xác định đề tài:

- Sự phù hợp với mục tiêu của chương trình đối với các đề tài thuộc chương trình.

- Sự cần thiết phải thực hiện đề tài (tính cấp thiết):

+ Ý nghĩa thực tiễn của đề tài (trực tiếp hoặc góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề cấp bách của sản xuất và đời sống... có khả năng tác động to lớn, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh);

+ Ý nghĩa khoa học của đề tài (tính mới, tính tiên tiến, công nghệ).

- Tính khả thi (sự phù hợp về thời gian nghiên cứu, kinh phí có thể đáp ứng được, năng lực KH&CN trong nước có thể thực hiện được).

2. Tiêu chuẩn xác định dự án:

- Sự phù hợp với mục tiêu của Chương trình đối với các dự án thuộc Chương trình.

- Sự cần thiết phải thực hiện dự án (tính cấp thiết):

+ Sự phù hợp các hướng công nghệ ưu tiên và những hướng công nghệ phục vụ phát triển các ngành kinh tế quan trọng của địa phương;

+ Tạo ra công nghệ (quy trình, thiết bị...), các sản phẩm mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao và chuyển giao được cho sản xuất;

+ Có hiệu quả kinh tế-xã hội (tạo thêm việc làm, tiết kiệm và tận dụng nguồn tài nguyên và nhân lực, bảo vệ môi trường...).

- Tính khả thi:

+ Có căn cứ khoa học;

+ Khả năng chấp nhận của thị trường;

+ Sự phù hợp về thời gian thực hiện, kinh phí có thể đáp ứng được, năng lực KH&CN trong nước và địa phương có thể giải quyết được.

Điều 7. Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án
1. Việc xác định đề tài, dự án và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án được tổ chức hàng năm.

2. Mỗi tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) được phép đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án.

3. Mỗi cá nhân không đồng thời chủ trì 02 đề tài cấp tỉnh trở lên, nhưng có thể đồng thời chủ trì 01 đề tài và 01 dự án cấp tỉnh hoặc đồng thời chủ trì 02 dự án. Mỗi đề tài, dự án có tối đa 02 chủ nhiệm.

Điều 8. Điều kiện đăng ký chủ trì đề tài, dự án
1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực KH&CN của đề tài, dự án đều có quyền tham gia tuyển chọn, đăng ký chủ trì đề tài, dự án cấp tỉnh.

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài, dự án (làm chủ nhiệm đề tài, dự án) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực với đề tài, dự án tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì.

3. Các tổ chức và cá nhân không được tham gia tuyển chọn khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các đề tài, dự án khác theo Hợp đồng đã ký với Sở KH&CN. Trường hợp cần thiết sẽ được Giám đốc Sở KH&CN xem xét cùng với cam kết thực hiện đúng với các Hợp đồng đã ký với thời gian xác định;

4. Đề tài, dự án có cùng nội dung nghiên cứu không được đăng ký ở nhiều nơi để nhận thêm kinh phí nghiên cứu.

Chương 2.
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH, TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 9. Dự thảo danh mục các đề tài, dự án
1. Sở KH & CN căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN, kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương và ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học (HĐKH) tỉnh để xây dựng định hướng nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN dài hạn, 5 năm và hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở KH&CN thông báo đến các Sở, Ban Ngành, UBND huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gởi trực tiếp đến các địa chỉ có năng lực nghiên cứu về việc đề xuất đề tài, dự án KH&CN hàng năm, từng giai đoạn. Thời hạn nhận phiếu đề xuất đề tài, dự án không quá 45 ngày kể từ ngày thông báo.

3. Sở KH&CN tổng hợp các đề tài, dự án theo phiếu đề xuất và thẩm định chúng qua các nguồn thông tin.

4. Căn cứ vào Điều 3, 4, 5, 6, Sở KH&CN dự thảo danh mục sơ bộ các đề tài, dự án KH&CN trước khi thông qua HĐKH tỉnh.

Điều 10. Tư vấn xác định danh mục đề tài, dự án
1. Sở KH&CN, thường trực HĐKH tỉnh thành lập các Hội đồng tư vấn, xác định danh mục các đề tài, dự án KH&CN đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch. Hội đồng tư vấn có từ 7 - 9 thành viên gồm có Chủ tịch, Phó Chủ lịch và các thành viên khác. Ngoài thành viên Hội đồng, có thể mời đại diện các ngành, đơn vị, cơ sở có liên quan và tiếp nhận chuyển giao. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên hợp của Hội đồng.

2. Trong quá trình phân tích, đánh giá, Hội đồng có thể đề xuất đề tài, dự án mới hoặc sửa đổi, bổ sung để làm rõ và chính xác hóa đối tượng nghiên cứu, mục tiêu, nội dung và sản phẩm đã nêu cho từng đề tài, dự án. Những đề tài, dự án được đề nghị thực hiện là những đề tài, dự án phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đề nghị.

3. Danh mục các đề tài, dự án KH&CN sau khi các Hội đồng tư vấn thuộc các lĩnh vực đề xuất được thông qua HĐKH tỉnh tư vấn và đề nghị đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch, Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 11. Thông báo tuyển chọn
Sở KH & CN thông báo danh mục đề tài, dự án KH&CN được UBND tỉnh phê duyệt theo phương thức tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gởi trực tiếp đến các địa chỉ có năng lực nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để mời gọi các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, dự án.

Điều 12. Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài, dự án
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (dưới dây gọi là Hồ sơ) gồm những văn bản sau đây (theo mẫu hướng dẫn kèm theo):

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN;

2. Thuyết minh đề tài, dự án;

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án;

4. Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án;

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu - nếu có;
6. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).
Điều 13. Thời hạn gởi Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn gửi Hồ sơ (mỗi Hồ sơ gồm: 01 bản gốc và 11 bản sao) đến Sở KH&CN (qua Bưu diện hoặc trực tiếp) trong thời hạn quy định. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án;

2. Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài, dự án;

3. Tên đề tài đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì (theo thông báo tuyển chọn của Sở KH&CN);

4. Tên và mã số Chương trình KH&CN (nếu thuộc Chương trình)

5. Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn, ngày nhận Hồ sơ được tính là ngày ghi dấu của Bưu điện Tây Ninh (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu “Công văn đến” của Văn thư Sở KH&CN (trường hợp gửi trực tiếp). Thời hạn nhận Hồ sơ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định.

Trong khi chưa hết thời hạn nộp Hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút Hồ sơ thay Hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi Hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của Hồ sơ.

Điều 14. Mở Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
1. Sở KH&CN chủ trì việc mở Hồ sơ với sự chứng kiến của đại diện HĐKH tỉnh và đại diện những tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn được mời tham dự. Quá trình mở hồ sơ sẽ được ghi thành biên bản (theo mẫu hướng dẫn) có chữ ký và đóng đấu của Sở KH&CN.

2. Những Hồ sơ thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 7, 8, 12 và 13 của Quy định này sẽ được đưa vào xem xét đánh giá. Trường hợp Hồ sơ thiếu văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác như đã quy định tại mục 6 của Điều 12 Quy định này vẫn được coi là hợp lệ, nhưng không được tính điểm huy động vốn (đối với những đề tài, dự án có huy động vốn từ nguồn khác).

Điều 15. Đánh giá Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
1. Việc đánh giá Hồ sơ tuyển chọn phải được thực hiện thông qua Hội đồng tư vấn tuyển chọn do Sở KH&CN quyết định thành lập.

2. Việc đánh giá tuyển chọn chỉ căn cứ vào Hồ sơ đã đăng ký.

3. Việc đánh giá Hồ sơ phải theo những tiêu chuẩn và thang điểm thống nhất sau đây:

a. Đánh giá tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài:

(Phiếu đánh giá và chi tiết thang điểm theo mẫu PĐGTC-CN dành cho đề tài thuộc lĩnh vực KHCN; mẫu PĐGTC-XH dành cho đề tài thuộc lĩnh vực KHXHNV)
- Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu ứng dụng, phương án triển khai và kết quả dự kiến (được đánh giá tối đa 70 điểm).

- Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài (được đánh giá tối đa 25 điểm).

- Tính hợp lý của kinh phí đề nghị (được đánh giá tối đa 5 điểm).

b. Đánh giá tuyển chọn tổ chúc, cá nhân chủ trì Dự án KHCN:

(Phiếu đánh giá và chi tiết thang điểm theo mẫu PĐGTC-DA)
- Giá trị công nghệ và kinh tế của phương án triển khai và kết quả dự kiến (được đánh giá tối đa 65 điểm).

- Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì dự án (được đánh giá tối đa 25 điểm).

- Tính hợp lý của kinh phí đề nghị (được đánh giá tối đa 10 điểm).

Điều 16. Hội đồng tư vấn tuyển chọn
1. Sở KH&CN thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn (dưới đây gọi là Hội đồng) để tư vấn đánh giá tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án.

2. Hội đồng có từ 7 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên phản biện và các thành viên khác. Thành viên của Hội đồng phải là các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín, có trình dộ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực KH&CN được giao tư vấn tuyển chọn. Thành viên Hội đồng gồm: đại diện các nhà KH&CN hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan, đại diện các cơ sở đăng ký áp dụng kết quả nghiên cứu ứng dụng và các nhà quản lý.

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án và những người tham gia thực hiện đề tài, dự án nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án đó. Trong trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng có thể là cán bộ đang công tác tại tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án, nhưng không quá 01 người và không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc ủy viên phản biện.

4. Hội đồng chịu trách nhiệm về việc tư vấn của mình theo quy định.

Điều 17. Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được chuyển trước ít nhất là 03 ngày để các thành viên Hội đồng có điều kiện chuẩn bị ý kiến đánh giá.

2. Chuyên gia phản biện có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và so sánh các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện một (01) đề tài, dự án, tiến hành nhận xét và đánh giá từng Hồ sơ theo từng chỉ tiêu đã nêu tại Điều 15 của Quy định này tương ứng cho từng đề tài, dự án, viết bản nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ.

3. Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo), trong đó có Chủ tịch và/hoặc Phó Chủ tịch và 01 ủy viên phản biện. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

4. Tại phiên họp, Hội đồng có thể nêu câu hỏi đối với các thành viên phản biện về từng chỉ tiêu đánh giá liên quan đến từng Hồ sơ - Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ đăng ký và nghe ý kiến của phản biện, Hội đồng trao đổi, thảo luận và đánh giá bằng phiếu chấm điểm. Trong quá trình Hội đồng tư vấn xét tuyển chọn; một số đề tài, dự án sau khi xem xét sơ bộ, nếu cần thiết Sở KH&CN thông báo cho cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án đến giải trình tại phiên họp Hội đồng.

5. Trong khi tổng hợp kết quả đánh giá, nếu phiếu chấm điểm nào có số điểm chênh lệch từ 20% trở lên so vối điểm trung bình của Hội đồng (điểm trung bình của Hội đồng là điểm bình quân của các thành viên Hội đồng, kể cả phiếu có điểm chênh lệch) thì Chủ tịch Hội đồng đề nghị thành viên đó xem xét lại phiếu chấm điểm của mình, trường hợp thành viên đó bảo lưu điểm thì phiếu đó sẽ bị loại.

6. Tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì đề tài là tổ chức, cá nhân có Hồ sơ được xếp hạng cao nhất, nhưng số điểm trung bình phải đạt tối thiểu 70/100 điểm, trong đó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu phải dạt 50/70 điểm. Tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì dự án KHCN là tổ chức, cá nhân có Hồ sơ được xếp hạng cao nhất, nhưng số điểm trung bình phải đạt tối thiểu 65/100 điểm, trong dó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu phải dạt 45/65 điểm.

7. Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên các Hồ sơ đăng ký chủ trì (01) đề tài có số điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên, trong đó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu đạt 50/70 điểm (hoặc các Hồ sơ đăng ký chủ trì (01) dự án KHCN có số điểm trung bình từ 65/100 điểm trở lên, trong đó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu đạt 45/65 điểm) theo các nguyên tắc sau đây:

- Điểm trung bình theo thứ tự từ cao xuống thấp

- Ưu tiên điểm về giá trị khoa học và thực tiễn đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình;

- Ưu tiên điểm của Chủ tịch Hội đồng đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình và cùng số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn;

8. Đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình, điểm về giá trị khoa học và thực tiễn, điểm của Chủ tịch Hội đồng, Sở KH&CN xem xét quyết định.

9. Trường hợp một đề tài không có Hồ sơ nào đạt số điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên (hoặc một dự án KHCN không có Hồ sơ nào đạt số điểm trung bình từ 65/100 điểm trở lên), đề tài, dự án này sẽ được thông báo tuyển chọn lại hoặc không đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch.

10. Hội đồng ghi biên bản đánh giá về các Hồ sơ đã đăng ký tuyển chọn và kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển; những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết về những nội dung đã nêu trong Thuyết minh (đề tài hoặc dự án) và khuyến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài, dự án hoặc nêu những điểm cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức và cá nhân được lựa chọn.

Điều 18. Phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án
1. Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, Giám đốc Sở KH&CN quyết định tổ chức và cá nhân trúng tuyển.

2. Một cá nhân tham gia tuyển chọn có 02 đề tài được Hội đồng kiến nghị trúng tuyển có quyền đề nghị (bằng văn bản) chọn 01 đề tài để chủ trì thực hiện.

3. Sở KH&CN thông báo kết quả tuyển chọn đến tổ chức, cá nhân trúng tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 19. Hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài, dự án
Tổ chức, cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài, dự án theo kiến nghị của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN (14 bộ) chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả tuyển chọn.

Điều 20. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, các tổ chức có liên quan và Sở KH&CN
1. Các tổ chức có liên quan và các thành viên Hội đồng phải chấp hành quy định tuyển chọn, giữ bí mật các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án.

2. Sở KH&CN chỉ lưu giữ các Hồ sơ trúng tuyển và tài liệu có liên quan đến việc đánh giá tuyển chọn theo quy định hiện hành. Đối với các Hồ sơ không trúng tuyển Sở KH&CN sẽ hủy sau 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả tuyển chọn nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại.

Điều 21. Quyền của tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài, dự án
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án và phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả tuyển chọn, Sở KH&CN không chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án.

Điều 22. Xét duyệt và phê duyệt triển khai đề tài, dự án
1. Hội đồng xét duyệt đề tài, dự án do UBND tỉnh Quyết định thành lập. Tùy theo tính chất của đề tài, dự án quyết định số thành viên Hội đồng từ 7-11 người. Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, 01 thư ký. Ngoài thành viên Hội đồng, có thể mời đại diện các ngành, đơn vị, cơ sở có liên quan. Hội đồng chỉ tiến hành khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo), trong đó có Chủ tịch và/hoặc Phó Chủ tịch và 01 ủy viên phản biện. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ lịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

2. Chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn chỉnh thuyết minh (đề tài, dự án) theo góp ý của Hội đồng xét duyệt nội dung và gửi 08 bộ về Sở KH&CN chậm nhất là 15 ngày sau khi xét duyệt nội dung để tiến hành xét duyệt kinh phí.

3. Sở KH&CN, Sở Tài chính chịu trách nhiệm xét duyệt kinh phí thực hiện đề tài, dự án đã được hoàn chỉnh theo những quy định về tài chính hiện hành. Chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn chỉnh thuyết minh (đề tài, dự án) đã được xét duyệt kinh phí và gửi 08 bộ về Sở KH&CN chậm nhất là 10 ngày sau khi xét duyệt.

4. Sở KH&CN trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt triển khai đề tài, dự án. Quyết định phê duyệt triển khai của UBND tỉnh là căn cứ pháp lý cho Sở KH&CN ký kết Hợp đồng với tổ chức, cá nhân chủ trì và cấp kinh phí cho việc triển khai đề tài, dự án. Hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định triển khai các đề tài, dự án gồm: biên bản họp Hội đồng xét duyệt (nội dung và kinh phí); văn bản của cơ quan quản lý đề tài, dự án; và các hồ sơ cần thiết có liên quan.

Điều 23. Đề tài, dự án theo phương thức giao trực tiếp
1. Đề tài, dự án được giao trực tiếp (là các đề tài, dự án được HĐKH tỉnh đề xuất và UBND tỉnh quyết định) cho tổ chức và cá nhân thực hiện vẫn được tổ chức xét duyệt, đánh giá theo tiêu chuẩn và thang điểm (điểm a và b của khoản 3, Điều 15) nêu trong Quy định này. Những đề tài, dự án nộp Hồ sơ không dúng theo thời hạn quy định sẽ không dựa vào thực hiện kế hoạch trong năm. Thời hạn nộp Hồ sơ do Giám đốc Sở KH&CN quy định.

2. Các đề tài, dự án phát sinh trong thực tế có tính cấp thiết đối với địa phương, Giám dốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung trong năm kế hoạch (không thông qua Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN).

Chương 3.
ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 24. Nguyên tắc, phương thức đánh giá kết quả đề tài, dự án
Việc đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài, dự án được tiến hành theo 2 bước:

1. Bước 1:

a. Đánh giá kết quả đề tài, dự án ở cấp cơ sở (dưới đây gọi tắt là đánh giá cơ sở) là bước chuẩn bị nhằm xem xét các điều kiện để đánh giá nghiệm thu chính thức, được tiến hành trước thời hạn kết thúc Hợp đồng 30 ngày. Trường hợp không bảo đảm thời hạn quy định, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án phải có văn bản đề nghị Sở KH&CN xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian đánh giá cấp cơ sở, nhưng thời gian gia hạn không quá 90 ngày tính từ thời điểm kết thúc Hợp đồng.

b. Việc đánh giá cơ sở được tiến hành ở cơ quan chủ trì đề tài, dự án thông qua một Hội đồng khoa học cấp cơ sở (dưới đây gọi là Hội đồng đánh giá cơ sở) do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài, dự án ra quyết định thành lập (đối với đề tài, dự án thuộc chương trình do Ban chủ nhiệm chương trinh ra quyết định thành lập) và phải hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện trong Thuyết minh đã được phê duyệt.

c. Hội đồng đánh giá cơ sở có trách nhiệm tư vấn cho Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài, dự án nhận định về kết quả đề tài, dự án đã được thực hiện so với Hợp đồng và chuyên Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài, dự án đến Sở KH&CN để đánh giá nghiệm thu ở cấp tỉnh.

2. Bước 2:

a. Đánh giá kết quả đề tài, dự án ở cấp tỉnh (dưới đây gọi là đánh giá cấp tỉnh) nhằm đánh giá toàn diện kết quả của đề tài, dự án so với Hợp đồng đã ký;

b. Việc đánh giá cấp tỉnh được tiến hành sau khi cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án chuyển Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài, dự án đến Sở KH&CN và quyết toán phần kinh phí đã được cấp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có kết luận của Hội đồng đánh giá cơ sở và có Quyết định phê duyệt Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của UBND tỉnh.

Điều 25. Đánh giá kết quả đề tài, dự án cấp cơ sở
1. Hồ sơ đánh giá cơ sở gồm:

a. Hợp đồng;

b. Những tài liệu và sản phẩm KH&CN của đề tài, dự án như đã nêu trong Thuyết minh và Hợp đồng;

c. Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra, khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc số liệu gốc của đề tài, dự án;

d. Bản tự đánh giá hoặc báo cáo về tình hình thực hiện, về những đóng góp mới của Đề tài, dự án; về những nội dung KH&CN chưa được công bố trên các ấn phẩm trong và ngoài tỉnh đến thời điểm kết thúc đề tài, dự án;

đ. Các biên bản kiểm tra của Sở KH&CN, biên bản thanh tra hoặc Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN (nếu có);

e. Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm KH&CN của đề tài, dự án (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ,...), ý kiến nhận xét của người sử dụng và/hoặc các tài liệu về đo dạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm KH&CN của đề tài, dự án của các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền;

g. Bản nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, dự án của Ban Chủ nhiệm Chương trình (nếu có) tương ứng đối với các đề tài, dự án thuộc các Chương trình;

h. Báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp và đề nghị quyết toán tài chính của đề tài, dự án.

2. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm kiểm tra Hồ sơ đánh giá cơ sở, nếu thấy không đủ số liệu và/hoặc thiếu các tài liệu liên quan cần thiết thì phải yêu cầu và tạo điều kiện để chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện bổ sung việc kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật của các sản phẩm KH&CN của đề tài, dự án trong phòng thí nghiệm và/hoặc lại các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền.

Trường hợp đề tài, dự án chưa bảo đảm điều kiện nghiệm thu, cơ quan chủ trì ấn định thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đánh giá cơ sở, và yêu cầu chủ nhiệm đề tài, dự án sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để đưa vào đánh giá cơ sở.

3. Hội đồng đánh giá cơ sở:

a. Hội đồng đánh giá cơ sở gồm 7 đến 9 thành viên có uy tín trong và ngoài cơ quan, là các cán bộ KH&CN, kinh tế, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án. Hội đồng đánh giá cơ sở có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hai thành viên làm phản biện. Hội đồng chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo), trong đó có Chủ tịch và/hoặc Phó Chủ tịch và 01 ủy viên phản biện.

b. Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp và chỉ đạo các công việc của Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ thay Chủ tịch Hội đồng thực hiện những phần việc này. Chủ nhiệm đề tài và các cá nhân có tên trong danh sách tác giả thực hiện đề tài, dự án không được tham gia Hội đồng đánh giá kết quả đề tài, dự án của mình.

4. Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá cơ sở, Hội đồng đánh giá cơ sở đánh giá kết quả đề tài, dự án và viết phiếu nhận xét đánh giá cơ sở về kết quả đề tài, dự án (theo mẫu hướng dẫn):

a. Mức độ hoàn thành khối lượng công việc và các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu trong thuyết minh và Hợp đồng;

b. Mức độ hoàn chỉnh của các tài liệu công nghệ, chất lượng các sản phẩm khoa học trung gian;

c. Những vấn đề tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết.

5. Hội đồng đánh giá cơ sở xếp loại đề tài, dự án theo mức “Đạt” hoặc “Không đạt”: - Đề tài, dự án được đánh giá ở mức “Đạt” khi được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đã hoàn thành được khối lượng công việc cơ bản với chất lượng các chỉ tiêu công nghệ hoặc chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, chất lượng các sản phẩm khoa học trung gian đạt yêu cầu đã nêu trong Thuyết minh, Hợp đồng và không vi phạm một trong các điểm b, c, d, d, e khoản này.

- Đề tài, dự án được đánh giá ở mức “Không đạt”, nếu vi phạm một trong những trường hợp sau đây:

a. Chưa đạt hoặc không đạt được khối lượng công việc cơ bản và các và các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu trong thuyết minh và Hợp đồng;

b. Kết quả KHCN không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

c. Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực; sao chép kết quả nghiên cứu của người khác

d. Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền); làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện đề tài, dự án;

đ. Tự sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

e. Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc Hợp đồng hoặc văn bản giao nhiệm vụ từ 6 tháng trở lên mà không được sự chấp thuận của Sở KH&CN.

6. Những đề tài, dự án được đánh giá ở mức “Không đạt”:

a. Do vi phạm điểm a hoặc b Khoản 5 Điều này thì thời gian thực hiện đề tài, dự án có thể được gia hạn tối đa thêm 3 tháng, nếu cơ quan chủ trì đề nghị bằng văn bản kèm theo Hồ sơ và biên bản họp Hội đồng đánh giá cơ sở cho Sở KH&CN. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị, Sở KH&CN phải thông báo về việc có chấp thuận gia hạn hay không. Sau thời gian được gia hạn Hội đồng đánh giá cơ sở sẽ tổ chức đánh giá lại.

b. Do vi phạm một trong các điểm c, d, d, e Khoản 5 Điều này, không được chấp thuận gia hạn, đánh giá lại, Hội đồng đánh giá cơ sở có trách nhiệm xem xét, xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng Hợp đồng làm căn cứ để Sở KH&CN trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận số kinh phí đưọc quyết toán.

7. Mọi chi phí phát sinh để hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của đề tài, dự án theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá cơ sở do thực hiện chưa đúng với nội dung và yêu cầu đã ghi trong Hợp đồng do chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, dự án tự trang trải, ngân sách Nhà nước không cấp bổ sung.

Điều 26. Đánh giá kết quả đề tài, dự án cấp tỉnh
1. Hồ sơ đánh giá cấp tỉnh gồm:

a. Công văn đề nghị đánh giá cấp tỉnh của tổ chức chủ trì;

b. Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và những đóng góp mới của đề tài, dự án KHCN; hoặc báo cáo tình hình tổ chức thực hiện đề tài, dự án KHXHNV của chủ nhiệm đề tài;

c. Hồ sơ đánh giá cơ sở đã được hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá cơ sở;

đ. Quyết định thành lập Hội đồng và Biên bản đánh giá cơ sở;

đ. Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong Danh sách tác giả thực hiện đề tài, dự án - đối với đề tài, dự án được đánh giá ở mức “Đạt”.

2. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh:

a. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh do UBND tỉnh ra quyết định thành lập. Tùy theo tính chất đề tài, dự án quyết định số thành viên Hội đồng từ 7-11 người. Hội đồng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, 01 ủy viên thư ký. Ngoài thành viên Hội đồng, có thể mời đại diện các ngành, đơn vị, cơ sở có liên quan. Trường hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án có mẫu vật sản phẩm, Hội đồng cử một tổ thẩm định xem xét trước rồi làm báo cáo kết quả trình Hội đồng.

b. Hội đồng chỉ tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo), trong đó có ít nhất 01 ủy viên phản biện. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

c. Hội đồng thảo luận đánh giá kết quả hoàn thành về mục tiêu, yêu cầu, nội dung theo Thuyết minh đề tài đã được duyệt.

d. Hội đồng tiến hành chấm điểm, bỏ phiếu đánh giá xếp loại theo quy định tại Điều 27, Điều 28.

đ. Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện đề tài, dự án và ý kiến đánh giá của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cấp tỉnh kết luận chung về kết quả thực hiện đề tài, dự án.

e. Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh là văn bản có giá trị pháp lý về việc đánh giá chất lượng đề tài, dự án thực hiện. Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm bổ sung hoàn chỉnh Hồ sơ đánh giá theo kiến nghị của Hội đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên bản làm việc của Hội đồng và gởi về Sở KH&CN.

h. Những chi phí để kiểm định, do đạc lại các thông số kỹ thuật và những chi phí phát sinh liên quan đến đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh và Tổ thẩm định được lấy lừ ngân sách sự nghiệp khoa học.

4. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án:

a. Tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết có liên quan đến kết quả nghiên cứu để Hội đồng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu đã cung cấp.

b. Trong quá trình thực hiện đề tài, dự án nếu có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN thì sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN.

Điều 27. Các tiêu chuẩn đánh giá
1. Đánh giá kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh:

(Phiếu đánh giá và chi tiết thang điểm (40 điểm) theo mẫu PĐGĐT-CN)
a. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với Thuyết minh và Hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm).

b. Giá trị khoa học của các kết quả nghiên cứu của đề tài (được đánh giá tối đa 8 điểm).

c. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm).

d. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài (được đánh giá tối đa 4 điểm).

2. Đánh giá kết quả Dự án KHCN cấp tỉnh:

(Phiếu đánh giá và chi tiết thang điểm (40 điểm) theo mẫu PĐGDA)
a. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả thực hiện Dự án KHCN theo yêu cầu của Hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm);

b. Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của Dự án (được đánh giá tối đa 4 điểm);

c. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm);

d. Đánh giá về tổ chức và quản lý, huy động vốn, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của Dự án (được đánh giá tối đa 8 điểm).

3. Đánh giá đề tài, dự án KHXHNV:

(Phiếu đánh giá và chi tiết thang điểm (100 điểm) theo mẫu PĐGĐT, DA-XH)
a. Về phương pháp nghiên cứu của đề tài (được đánh giá tối đa 10 điểm).

b. Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu (được đánh giá tối đa 60 điểm).

c. Về giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu (được đánh giá tối đa 25 điểm).

d. Về tổ chức thực hiện đề tài (được đánh giá tối đa 5 điểm).

Điều 28. Xếp loại đề tài, dự án
1. Đề tài, dự án KHCN:

● Đạt: từ 20 điểm trở lên, được chia các mục sau:

- Mức A (Xuất sắc): từ 35 - 40 điểm, trong đó đạt điểm tối đa về giá trị khoa học - 8/8điểm (đánh giá đề tài) hoặc 4/4 điểm (đánh giá dự án) đối với nhóm chỉ tiêu 2 và đạt điểm tối đa về giá trị ứng dụng - 12/12 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 3.

- Mức B (Khá): từ 27 đến dưới 35 điểm.

- Mức C (Trung bình): từ 20 đến dưới 27 điểm

● Không Đạt: dưới 20 điểm hoặc vi phạm một trong các điểm b, c, d, d, e khoản 1 Điều 26 Quy định này.

2. Đề tài, dự án KHXHNV:

a. Đề tài, dự án xếp loại xuất sắc nếu đạt điểm trung bình từ 85 điểm trở lên, trong đó, phần giá trị khoa học đạt từ 55 điểm trở lên và phần giá trị ứng dụng, giá trị thực tiễn kết quả của đề tài, dự án đạt từ 20 điểm trở lên;

Trường hợp đề tài, dự án đạt đủ các tiêu chuẩn trên, nhưng nộp hồ sơ nghiệm thu chậm so với Hợp đồng khoa học được quy định tại khoản 1, 2 Điều 24 mà không có ý kiến của Sở KH&CN thì chỉ được xếp ở mức cao nhất là loại khá.

b. Đề tài, dự án xếp loại khá trong 2 trường hợp:

- Đạt điểm trung bình từ 65 đến dưới 85 điểm;

- Đạt điểm trung bình từ 85 điểm trở lên, nhưng điểm cho phần giá trị khoa học dưới 55 hoặc điểm cho phần giá trị ứng dụng, sử dụng kết quả của đề tài dưới 20 điểm.

c. Đề tài, dự án xếp loại trung bình nếu có điểm trung bình từ 50 đến dưới 65 điểm.

d. Đề tài, dự án xếp loại không đạt nếu điểm trung bình dưới 50 điểm.

Điều 29. Xử lý kết quả đánh giá cấp tỉnh
a. Những đề tài, dự án được Hội đồng đánh giá ở mức “Không đạt” nếu chưa được gia hạn thêm thời gian tại bước đánh giá cơ sở, sẽ có thời hạn tối đa 6 tháng kể từ khi có kết luận của Hội đồng cho việc hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của đề tài, dự án để đánh giá lại.

b. Mọi chi phí phát sinh để hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của đề tài, dự án theo yêu cầu của Hội đồng, chi phí đánh giá nghiệm thu lại do Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, dự án tự trang trải, ngân sách Nhà nước không cấp bổ sung. Đề tài, dự án được các Hội đồng tổ chức đánh giá lại thì mức đánh giá xếp loại cao nhất là mức “Đạt” loại Trung bình.

c. Những đề tài, dự án được Hội đồng đánh giá ở mức “Không đạt” do vi phạm một trong các điểm c, d, đ, e Khoản 5 Điều 25, không được chấp thuận gia hạn, đánh giá lại, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng Hợp đồng làm căn cứ để Sở KH&CN trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận số kinh phí được quyết toán.

d. Trường hợp cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án vi phạm các điểm c, d khoản 5 Điều 25 của Quy định này được phát hiện sau khi đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thì những kết luận đánh giá ở mức “Đạt” bị hủy bỏ và được xếp loại, xử lý theo mức “Không đạt”.

Chương 4.
QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 30. Ký kết Hợp đồng
Sở KH&CN đại diện cơ quan quản lý ký kết Hợp đồng với cá nhân và cơ quan được lựa chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án trên cơ sở Quyết định phê duyệt triển khai của Ủy ban nhan dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 31. Thanh, kiểm tra nội dung tiến độ và tình hình sử dụng kinh phí thực hiện đề tài, dự án
1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì:

a. Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện Hợp đồng với Sở KH&CN.

b. Thủ trưởng các cơ quan chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm chỉ dạo, đôn đốc theo dõi và kiểm tra việc thực hiện đề tài, dự án do cơ quan mình thực hiện;

c. Giám sát chỉ tiêu chặt chẽ, có hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và thanh quyết toán đúng quy định;

d. Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả của đề tài, dự án, nghiêm túc thực hiện những điều cam kết trong Hợp đồng.

c. Các cơ quan chủ trì được hưởng chi phí quản lý của đề tài, dự án theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, dự án:

a. Thực hiện báo cáo với Sở KH&CN về tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kinh phí đã sử dụng theo thuyết minh. Việc cấp tiếp kinh phí chỉ được thực hiện khi chủ nhiệm đề tài, dự án bảo đảm tiến độ, nội dung và quyết toán kinh phí đã được cấp. Nếu có vấn đề phát sinh phải báo cáo bằng văn bản để Sở KH&CN xem xét và phúc đáp. Sau khi nhận được văn bản phúc đáp về nội dung phát sinh, chủ nhiệm đề tài, dự án mới được thực hiện.

b. Chịu trách nhiệm và tiến độ và kết quả thực hiện đề tài, dự án, nghiêm túc thực hiện những điều cam kết trong Hợp đồng.

3. Theo chức năng quản lý, Sở KH&CN có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh, kiểm tra nội dung tiến độ và việc sử dụng kinh phí định kỳ hoặc đột xuất (nếu cần thiết) để xác nhận tiến độ và khả năng kết quả thực hiện đề tài. Trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoặc ngưng thực hiện.

Điều 32: Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài, dự án
1. Các đề tài, dự án sau khi được nghiệm thu và quyết toán kinh phí kết thúc, nếu được đánh giá “Đạt” thì được quyết định công nhận kết quả nghiệm thu, triển khai ứng dụng và chuyển giao cho đơn vị áp dụng theo đúng quy định.

2. Cơ quan ra quyết định triển khai đề tài, dự án là cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả nghiệm thu, triển khai ứng dụng các đề tài, dự án vào thực tiễn sản xuất, dời sống và chuyển giao cho đơn vị áp dụng.

3. Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả nghiệm thu và triển khai ứng dụng kết quả các đề tài, dự án gồm: biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh, quyết định triển khai, văn bản của cơ quan quản lý đề tài, dự án, sản phẩm của kết quả nghiên cứu đề tài, dự án và các Hồ sơ cần thiết có liên quan.

Điều 33. Quyết toán kinh phí
1. Giao nộp sản phẩm:

Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án phải hoàn chỉnh báo cáo khoa học, các sản phẩm khác (nếu có) theo góp ý của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh và có nghĩa vụ phải giao nộp các sản phẩm đã ghi trong Thuyết minh đề tài, dự án và Hợp đồng cho sở KH&CN.

2. Kinh phí thu hồi:

Kinh phí thu hồi từ các đề tài, dự án thực hiện theo các quy định hiện hành và trên cơ sở Hợp đồng ký kết giữa Sở KH&CN và tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án.

3. Quyết toán kinh phí:

a. Đề tài, dự án sau khi kết thúc, những tài sản, thiết bị được mua bằng kinh phí đề tài, dự án phải được kiểm kê, xác định giá trị còn lại và bàn giao theo các quy định hiện hành.

b. Sở KH&CN có trách nhiệm quyết toán kinh phí với Sở Tài chính sau khi cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn chỉnh đủ Hồ sơ tài chính.

c. Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét và quyết toán tài chính theo các văn bản quy định hiện hành kể từ khi nhận được Hồ sơ tài chính.

Điều 34. Thanh lý Hợp đồng
1. Các đề tài, dự án có Hợp đồng phải được cơ quan quản lý tiến hành thủ tục và lập biên bản thanh lý Hợp đồng.

2. Hồ sơ thanh lý Hợp đồng bao gồm: Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hồ sơ quyết toán kinh phí dã sử dụng; nộp đủ kinh phí thu hồi; Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu và các hồ sơ cần thiết có liên quan.

Điều 35. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng thực hiện đề tài, dự án
1. Bên vi phạm Họp đồng phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra và bị xử lý theo quy định của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật;

2. Tranh chấp Hợp đồng được giải quyết trước hết theo nguyên tắc hòa giải, thỏa thuận giữa các bên; các bên không tự giải quyết được thì giải quyết tại Tòa án, nếu không có thỏa thuận về trọng tài.

Điều 36. Lưu trữ kết quả đề tài, dự án KH&CN
1. Sở KH&CN lập hồ sơ lưu trữ các đề tài, dự án đã được nghiệm thu theo đúng quy định, bao gồm:

a. Báo cáo khoa học đã hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh và được cơ quan quản lý công nhận;

b. Các tài liệu khoa học có có liên quan;

c. Quyết định xét duyệt, triển khai, quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài, dự án;

d. Biên bản họp các Hội đồng: xét duyệt (nội dung, kinh phí), đánh giá nghiệm thu.

2. Đối với đề tài, dự án thuộc diện bí mật được lưu trữ theo quy định bảo mật của Nhà nước.

Điều 37. Triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu
Đề tài, dự án sau khi được quyết định công nhận kết quả nghiệm thu, đơn vị được giao triển khai và ứng dụng có trách nhiệm báo cáo định kỳ 01 lần/năm trong vòng 03 năm kể từ khi tổ chức thực hiện áp dụng kết quả đề tài, dự án cho UBND tỉnh và Sở KH&CN về kết quả ứng dụng. Sở KH&CN có trách nhiệm báo cáo về ứng dụng kết quả nghiên cứu hàng năm.

Điều 38. Công bố kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án và quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu
1. Đăng ký kết quả:

a. Chủ nhiệm đề tài, dự án phải làm thủ tục đăng ký kết quả lại Sở KH&CN.

b. Mục đích của việc đăng ký kết quả nghiên cứu nhằm bảo đảm quyền lợi của tác giả công trình khoa học và phục vụ cho việc quản lý KHCN, tránh trùng lập nội dung, đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2. Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu:

a. Tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là chủ sử hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện công trình khoa học và công nghệ là tác giả của công trình đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong Hợp đồng khoa học và phát triển công nghệ.

b. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền quyết định việc sử dụng, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

c. Tác giả của công trình khoa học và công nghệ đưọc hưởng các quyền theo quy định của Luật KH&CN và các quy định khác của Pháp luật.

Chương 5.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 39. Điều khoản thi hành
Các tổ chức, cá nhân thực hiện trái với Quy định này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quy định này có những vấn đề cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Sở KH&CN có trách nhiệm tổng hợp đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

